BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
	Phiếu 1 - Seller


PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
ÁP DỤNG CHO CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

về hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá và môi giới công nghệ

Thưa các Quý Ông, Bà

· Phiếu điều tra này được sử dụng để hỏi ý kiến về hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ và môi giới chuyển giao công nghệ mà Quý đơn vị của ông bà đã thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới.
· Trân trọng cảm ơn và mong Ông/ bà dành thời gian để trả lời phiếu điều tra này.
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị:

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………

Năm thành lập: .……………………………….……………………………………………………
2. Địa chỉ của đơn vị. 
Tỉnh/TP: ………………………………………………………………………………………………………Quận/Huyện: ……………………………………... Xã/Phường: ………………………………….
Số điện thoại: …………………………………….. Số Fax: ………………………………………

Địa chỉ email: …………………………………….  Website: ……………………………………..

3. Họ tên người điền phiếu

Chức vụ: …………………………………………. Phòng ban: …………………………………...
Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………….
4. Vị trí của của đơn vị
	- Viện nghiên cứu trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương
	

	- Tổ chức nghiên cứu trực thuộc tỉnh
	

	- Viện nghiên cứu trực thuộc trường ĐH/CĐ
	

	- Doanh nghiệp 
	

	- Khác, ghi rõ:


5. Dạng hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị

	Nghiên cứu khoa học
	

	- Nghiên cứu cơ bản
	

	- Nghiên cứu ứng dụng
	

	Phát triển công nghệ
	

	- Triển khai thực nghiệm
	

	- Sản xuất thử nghiệm
	


6. Xin Ông, Bà cho biết lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị
	        Kỹ thuật dân dụng
	        Y học cơ cở

	        Kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật thông tin 
	        Y học lâm sang

	        Kỹ thuật cơ khí
	        Y tế

	        Kỹ thuật hóa học
	        Dược học

	        Kỹ thuật vật liệu và luyện kim
	        Công nghệ sinh học trong y học

	        Kỹ thuật y học
	        Khoa học y, dược khác

	        Kỹ thuật môi trường 
	        Trồng trọt

	        Công nghệ sinh học môi trường
	         Chăn nuôi

	        Công nghệ sinh học công nghiệp
	         Thú y

	        Công nghệ nano
	         Lâm nghiệp

	        Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống
	        Thủy sản

	        Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
	        Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

	        Lĩnh vực khác, ghi rõ: 


7.  Xin vui lòng cho biết nguồn nhân lực của Quý đơn vị 

Tổng số cán bộ, chuyên gia (ghi số lượng): .................... người
· Chuyên gia nước ngoài: ………………….. người
· Nhân lực trong nước: ………………….. người, 
Trong đó, chia theo trình độ (thống kê số lượng lao động)
	Phân loại
	Chuyên môn 

	
	Khoa học tự nhiên
	Kỹ thuật và công nghệ 
	Khoa học xã hội 
	Lĩnh vực khác 



	Sau đại học
	
	
	
	

	Đại học
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	

	Khác
	
	
	
	


II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
8. Xin Ông, Bà cho biết phương thức mà đơn vị tiếp cận với các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới công nghệ?
Đơn vị cung cấp dịch vụ tự tìm đến 
Được đơn vị khác giới thiệu 
Đơn vị tự tìm kiếm các đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp
Thông qua giới thiệu của các cơ quan chức năng
Các khác, xin ghi rõ: …………………….……………………………...........................................
9.  Xin Ông, Bà cho biết trong giai đoạn 2008 – 2012 quý đơn vị đã sử dụng dịch vụ chuyển giao công nghệ nào trong các dịch vụ dưới đây? (có thể tích nhiều ô)


Đánh giá công nghệ


Định giá công nghệ

Môi giới CGCN

Tư vấn CGCN


Giám định công nghệ
Xúc tiến CGCN

10. Xin Ông, Bà cho biết mục đích đánh giá, định giá công nghệ của quý đơn vị là gì? (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 ( 8)

Lựa chọn phương thức chuyển giao công nghệ 

Mua bán dây chuyền và thiết bị công nghệ
Cổ phần hóa
Góp vốn liên doanh
Vay vốn đầu tư phát triển sản xuất cho công nghệ đó
Lập kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ đó vào sản xuất
Tìm đối tác đầu tư phát triển công nghệ
Khác, ghi rõ
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
11. Xin Ông, Bà cho biết quý đơn vị đã được cấp các văn bằng bảo hộ nào về quyền Sở hữu trí tuệ (Sáng chế, Giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng) trong giai đoạn 2003 – 2012? 
· Có                          

· Không 

Nếu có, xin cho biết cụ thể:
	STT
	Tên văn bằng về quyền Sở hữu trí tuệ đã được cấp
	Năm

được cấp

	
	
	


12. Đơn vị của Ông, Bà có cần hỗ trợ chuyển giao công nghệ không?

· Có                          

· Không 


Nếu có, xin cho biết cụ thể:

	STT
	Công nghệ cần chuyển giao
	Năm hoàn thiện công nghệ

	
	
	


13. Xin Ông, Bà kể tên các doanh nghiệp mà đơn vị đã chuyển giao công nghệ thành công trong 5 năm gần đây (2008 - 2012) và loại hình dịch vụ đơn vị đã sử dụng trong mỗi chuyển giao (đánh giá, định giá, môi giới công nghệ):
	TT
	Tên đối tác
	Thiết bị - công nghệ chuyển giao
	Giá bán công nghệ 
	Dịch vụ trung gian

sử dụng 
	Chi phí bán công nghệ 

	
	
	
	
	
	


14. Xin Ông, Bà cho biết đơn vị thường sử dụng hình thức chuyển giao công nghệ nào? (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 ( 4)
	Bán thiết bị

	

	Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ
	

	Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ
	

	Chuyển giao bí quyết
	

	Khác, ghi rõ:
	


	
	
	


15. Xin Ông, Bà cho biết là thuận lợi trong các hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ và môi giới công nghệ?

Nhu cầu đánh giá, định giá và môi giới công nghệ là rất lớn


Doanh nghiệp đánh giá cao vai trò của tổ chức trung gian


Cơ chế thông thoáng, minh bạch

Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của các cơ quan
nhà nước

Các điều kiện khác: ​​​​……………………………………………………………………….………
16. Xin Ông, Bà cho biết các khó khăn trong hoạt động dịch vụ đánh giá, định giá công nghệ và môi giới công nghệ? (chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1( 4)
Chi phí cho đánh giá, định giá công nghệ cao so với năng
lực tài chính của doanh nghiệp 

Thiếu nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng tốt các dịch vụ

Đánh giá, định giá và môi giới công nghệ

Chưa kết nối được bên cung công nghệ (Viện, Trường) với

bên cầu công nghệ (doanh nghiệp) 
Rào cản pháp lý

Khó khăn khác: ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Ông, Bà đánh giá thế nào về vai trò của các đơn vị trung gian đánh giá, định giá, môi giới công nghệ?
          1
2
              3
                     4


Không quan trọng   (  Ít quan trọng  (   Quan trọng   (  Rất quan trọng 

18. Ông, Bà đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ của các đơn vị trung gian đánh giá, định giá, môi giới công nghệ?
                1
        2
         3
                  4
         5
Không biết về chất lượng  (  Chất lượng kém  ( Chất lượng trung bình  (  Chất lượng tốt   (  Chất lượng rất tốt 

19. Ông, Bà cần đến sự hỗ trợ của các dịch vụ trung gian đánh giá, định giá, môi giới công nghệ không?
· Có                          

· Không 


Nếu có, xin cho biết cụ thể:

	Đánh giá công nghệ
	

	Định giá công nghệ
	

	Môi giới công nghệ
	

	Khác, ghi rõ
	


…………………………………………………………………….

III. NHU CẦU HỖ TRỢ TRONG VIỆC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, ĐỊNH GIÁ VÀ MÔI GIỚI CÔNG NGHỆ

20. Theo Ông, Bà nhà nước cần hỗ trợ gì cho các hoạt động đánh giá, định giá, môi giới công nghệ? (Chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 ( 3)

Cung cấp thông tin về nguồn cung, cầu công nghệ

Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ đánh giá, định giá
và môi giới công nghệ


Tạo điều kiện cho tổ chức trung gian tham gia 
Các hội chợ Công nghệ và thiết bị, các triển lãm…
Hỗ trợ khác, ghi cụ thể: …………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….

21. Theo Ông, Bà nhà nước cần bổ sung các cơ chế chính sách gì để thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các tổ chức dịch vụ đánh giá, định giá và môi giới chuyển giao công nghệ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Người phỏng vấn:

(Ký và ghi rõ họ tên)


	.........., ngày  ....... tháng  ....... năm 2013
Người điền phiếu 

(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	


Mẫu phiếu khảo sát này có thể download trên website của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.vistec.gov.vn 

Xin Ông, Bà đóng dấu giáp lai vào phiếu thu thập thông tin. Trân trọng cảm ơn Ông, Bà.

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Anh Nguyễn Văn Tuấn – Phòng nghiên cứu định giá công nghệ

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại:  04.3943 4143/ 0977 327 916       Fax: 04.3936 5112

Email: tuannv@most.gov.vn
Số lần
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